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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh trung cấp 

khóa 13 và khoá 14 học kỳ II, năm học 2023 – 2024 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK 

Căn cứ Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục trong đó có quy định về học bổng khuyến 

khích học tập; 

Căn cứ Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong 

trường trung cấp, cao đẳng; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 21/6/2024 của Hội đồng xét, cấp học bổng 

khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2023-2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo - Công tác HSSV, phòng Tổ chức, Hành 

chính - Kế toán. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2023-2024 cho 

150 học sinh khóa 13 và khoá 14 (có danh sách kèm theo), với mức học bổng của các 

ngành như sau: 

- Ngành Công nghệ thông tin: Giỏi: 1.900.000đ/HS, Khá: 1.400.000đ/HS; 

- Ngành Kế toán doanh nghiệp: Giỏi: 900.000đ/HS, Khá: 700.000đ/HS; 

- Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn: Giỏi: 940.000đ/HS; 

- Ngành Nhà hàng khách sạn: Giỏi:1.200.000đ/HS, Khá: 800.000đ/HS; 

- Ngành xây dựng dân dụng &CN: Giỏi: 1.200.000đ/HS, Khá: 800.000đ/HS; 

- Ngành Trồng trọt và bảo vệ thực vật: Giỏi: 1000.000đ/HS, Khá: 800.000đ/HS; 

- Ngành Văn thư hành chính: Giỏi: 1.000.000đ/HS, Khá: 700.000đ/HS. 

Điều 2. Các phòng, khoa có liên quan và các học sinh có tên ở Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, ĐT-HSSV. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
Võ Ngọc Trịnh 



DANH SÁCH CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO HỌC SINH 

KHÓA 13, 14 HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2023 - 2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 359  /QĐ-TCĐL ngày 02 tháng 7 năm 2024 

của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đắk Lắk) 
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Ghi chú 

1 K14VT1 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 07/09/1992 8.8 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi  

2 K14VT1 Nguyễn Trung Tuyến 18/08/1998 8.4 Giỏi 93 Xuất sắc Giỏi  

3 K14VT1 Phạm Đăng Khoa 20/02/1982 7.6 Khá 83 Tốt Khá  

4 K14VT1 Nguyễn Văn Hà 10/11/1992 7.3 Khá 83 Tốt Khá  

5 K14VT2 H Lim Bkrông 26/06/1991 8.9 Giỏi 92 Xuất sắc Giỏi  

6 K14VT2 Phan Văn Kiệt 24/03/1997 8.4 Giỏi 92 Xuất sắc Giỏi  

7 K14VT2 H Noang Niê 10/11/1993 8.3 Giỏi 82 Tốt Giỏi NGÀNH 

8 K14VT2 Y Linh Niê 15/07/1993 8 Giỏi 92 Xuất sắc Giỏi HCVT 

9 K14VT2 H Tuy Niê 23/01/1994 7.9 Khá 81 Tốt Khá  

10 K14VT2 H- Nang My Niê 22/03/2003 7.8 Khá 82 Tốt Khá  

11 K14VT2 H Don Lào 21/02/1998 7.7 Khá 82 Tốt Khá  

12 K14VT2 Y Hùng Knul 06/09/1993 7.6 Khá 82 Tốt Khá  

13 K14VT2 H Ny Niê 17/07/2001 7.4 Khá 81 Tốt Khá  

14 K14VT2 H San Ny Bkrông 07/02/2008 7.3 Khá 82 Tốt Khá  

15 K14CBMA1 H Nhâm Byă 25/11/1992 8.8 Giỏi 81 Tốt Giỏi  

16 K14CBMA1 H' Hoạch Knul 01/08/1999 8.7 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi  

17 K14CBMA1 Nguyễn Thị Phương 10/08/1991 8.7 Giỏi 81 Tốt Giỏi  

18 K14CBMA1 Trương Thị Quỳnh Hương 06/10/1997 8.4 Giỏi 92 Xuất sắc Giỏi  

19 K13CBMA2 H Huyền Rya 10/09/1996 8.2 Giỏi 92 Xuất sắc Giỏi  

20 K14CBMA1 H' Triệt Hwing 10/01/1998 8.2 Giỏi 82 Tốt Giỏi NGÀNH 

21 K14CBMA1 H Bun Khan Hwin 08/08/1998 8.2 Giỏi 81 Tốt Giỏi KTCBMA 

22 K14CBMA1 Thúy Ngân Kbuôr 24/03/1997 8.1 Giỏi 82 Tốt Giỏi  

23 K14CBMA1 H' Siếp Êban 11/04/1996 8.1 Giỏi 82 Tốt Giỏi  

24 K14CBMA1 H- Huấn Êban 01/07/1998 8.1 Giỏi 81 Tốt Giỏi  

25 K14CBMA1 Lê Hoàng Hải 17/01/2007 8.1 Giỏi 80 Tốt Giỏi  

26 K14CBMA1 H - Sáo Lịe Êban 24/07/2000 8.1 Giỏi 80 Tốt Giỏi  

27 K13CT3 Nguyễn Phi Hùng 20/08/2007 8.5 Giỏi 89 Tốt Giỏi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀNH CNTT 

28 K13CT3 H Ngoan Niê 13/09/2007 7.8 Khá 93 Xuất sắc Khá 

29 K13CT3 Nay H Yến Nhi 06/09/2007 7.5 Khá 94 Xuất sắc Khá 

30 K13CT3 Nguyễn Thị Yến Chi 08/01/2007 7.4 Khá 71 Khá Khá 

31 K13CT3 Đỗ Thị Quỳnh Anh 02/12/2007 7.1 Khá 90 Xuất sắc Khá 

32 K13CT3 Vi Văn Thắng 01/07/2007 7.1 Khá 95 Xuất sắc Khá 

33 K13CT3 H - Chuên - Niê 23/04/2007 7.0 Khá 72 Khá Khá 

34 K13CT3 H - Chuit - Byă 01/10/2007 7.0 Khá 84 Tốt Khá 

35 K13CT3 H - Guôl Niê 16/01/2007 7.0 Khá 86 Tốt Khá 

36 K13CT3 H - Lan - Niê 11/05/2007 7.0 Khá 90 Xuất sắc Khá 

37 K13CT3 Y - Pil - Niê 10/03/2007 7.0 Khá 94 Xuất sắc Khá 

38 K13CT4 Phạm Thế Hùng 26/09/2007 8.3 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 

39 K13CT4 Nguyễn Phạm Trường 25/01/2007 7.4 Khá 95 Xuất sắc Khá 

40 K13CT4 Nguyễn Vũ Hiếu 09/11/2007 7.3 Khá 88 Tốt Khá 

41 K13CT4 Mai Thị Lành 16/03/2006 7.2 Khá 93 Xuất sắc Khá 
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42 K13CT4 Đặng Văn Bôn 14/08/2007 7.1 Khá 97 Xuất sắc Khá  

43 K13CT4 Y Thạch Hmok 04/04/2007 7.1 Khá 95 Xuất sắc Khá 

44 K14CT1 Bàn Thị Dung 06/07/2003 8.3 Giỏi 94 Xuất sắc Giỏi 

45 K14CT1 Nguyễn Đức Hoành 04/01/2008 7.2 Khá 89 Tốt Khá 

46 K14CT1 Mông Văn Ba 19/10/2008 7.2 Khá 73 Khá Khá 

47 K14CT1 H - Dịu - Niê 21/08/2008 7.1 Khá 89 Tốt Khá 

48 K14CT1 H - Rân - Niê 02/11/2008 7.1 Khá 85 Tốt Khá 

49 K14CT1 KSơr H Toét 07/09/2008 7.1 Khá 81 Tốt Khá 

50 K14CT1 H Ning Krông 02/07/2008 7.0 Khá 84 Tốt Khá 

51 K14CT1 H Mar - Byă 15/08/2008 7.0 Khá 80 Tốt Khá 

52 K14KT1 Dương Thị Bảo Tuyền 01/11/1992 8.8 Giỏi 84 Tốt Giỏi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀNH KẾ 

TOÁN 

53 K14KT1 Thiều Quang Thuận 16/09/1991 8.3 Giỏi 84 Tốt Giỏi 

54 K14KT1 Nguyễn Thị Thùy Dung 20/01/1996 8.3 Giỏi 82 Tốt Giỏi 

55 K14KT1 Nguyễn Thị Thái Ngân 06/11/1989 8.2 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 

56 K14KT1 Trần Thị Thùy Dung 02/01/1997 8 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 

57 K14KT1 Nguyễn Thị Dung 21/09/1994 7.8 Khá 83 Tốt Khá 

58 K14KT1 Nguyễn Nhật Quang 30/08/1990 7.7 Khá 82 Tốt Khá 

59 K14KT1 Nguyễn Thị Quỳnh 24/10/2003 7.7 Khá 80 Tốt Khá 

60 K14KT1 Ngô Thị Hoài 15/05/1983 7.6 Khá 84 Tốt Khá 

61 K14KT2 Nguyễn Ngọc Trang 01/10/2008 8.6 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 

62 K14KT2 H Da Ly 04/12/2008 8.4 Giỏi 83 Tốt Giỏi 

63 K14KT2 H DuRy 06/10/2008 8.2 Giỏi 87 Tốt Giỏi 

64 K14KT2 Trần Văn Tuấn Anh 29/07/2008 7.5 Khá 95 Xuất sắc Khá 

65 K14KT2 Phạm Thị Thùy Vân 18/09/2007 7.2 Khá 90 Xuất sắc Khá 

66 K14KT2 Phan Tuấn Minh 01/08/2008 7 Khá 88 Tốt Khá 

67 K14KT3 Võ Thanh Huy 02/11/1991 8.3 Giỏi 93 Xuất sắc Giỏi 

68 K14KT3 An Gia Hân 04/05/2003 7.9 Khá 83 Tốt Khá 

69 K14KT3 Nguyễn Thị Kim Thoa 21/10/1998 7.8 Khá 82 Tốt Khá 

70 K14KT3 Nguyễn Lan Chi 02/09/1999 7.7 Khá 82 Tốt Khá 

71 K14KT3 Hà Thị Thủy 12/05/2004 7.7 Khá 93 Xuất sắc Khá 

72 K14KT3 Phùng Thị Minh Nguyệt 19/05/2005 7.6 Khá 83 Tốt Khá 

73 K13TT5 Cầm Bá Nam 22/01/2006 8.5 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi  

74 K13TT5 Triệu Chằn Pu 11/08/2007 8.5 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 

75 K13TT5 Đặng Hoàng Vân Hà 23/07/2007 8.3 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 

76 K13TT5 Cao Ngọc Hiếu 09/06/2005 8.3 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 

77 K13TT5 Dương Thị Xuân Hương 21/12/2007 8.3 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 

78 K13TT5 Hoàng Quốc Khánh 10/08/2006 8.3 Giỏi 78 Khá Khá 

79 K13TT5 Lang Ngọc Sơn 04/12/2007 8.2 Giỏi 89 Tốt Giỏi 

80 K13TT5 Vi Văn Quân 14/01/2006 8.1 Giỏi 89 Tốt Giỏi 

81 K13TT5 Sùng Mí Páo 26/07/2007 8 Giỏi 88 Tốt Giỏi 

82 K13TT5 Nông Văn Thiện 08/12/2007 8 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 

83 K13TT5 Lồ Seo Nhinh 01/01/2007 7.8 Khá 75 Khá Khá 

84 K13TT5 Lê Trọng Thiện 06/12/2006 7.8 Khá 88 Tốt Khá 

85 K13TT5 Hoàng Minh Đức 26/01/2006 7.7 Khá 78 Khá Khá 
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86 K13TT5 Huỳnh Trung Nhân 25/03/2007 7.7 Khá 75 Khá Khá  

87 K13TT5 Hoàng Văn Quấy 27/02/2005 7.7 Khá 89 Tốt Khá  

88 K14TT2 Vũ Đình Đường 27/11/2002 9.1 Xuất sắc 88 Tốt Giỏi  

89 K14TT2 Võ Hoàng Anh 12/03/2002 7.7 Khá 86 Tốt Khá  

90 K14TT2 Bùi Hoàng Sơn 09/03/1997 7.3 Khá 82 Tốt Khá  

91 K14TT2 Đặng Văn Toàn 14/10/1995 7.1 Khá 80 Tốt Khá NGÀNH 

92 K13TT2 Trương Văn Tuyến 22/02/2007 8.7 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi TTBVTV 

93 K13TT2 H BLăk Byă 13/12/2007 8.4 Giỏi 98 Xuất sắc Giỏi  

94 K13TT2 H Luix Niê 19/10/2006 8.3 Giỏi 84 Tốt Giỏi  

95 K13TT2 H Uít Niê 26/04/2007 8.3 Giỏi 84 Tốt Giỏi  

96 K13TT2 H Uyên Mlô 17/08/2007 8.3 Giỏi 85 Tốt Giỏi  

97 K13TT2 H - Vui - Mlô 01/04/2007 8.3 Giỏi 86 Tốt Giỏi  

98 K13TT2 H Bi Ly Niê 02/02/2007 8.2 Giỏi 81 Tốt Giỏi  

99 K13TT2 H Miêng 27/11/2007 8.2 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi  

100 K13TT2 H Si Ne 28/01/2007 8.2 Giỏi 84 Tốt Giỏi  

101 K13TT2 H Tuyết Niê 04/08/2007 8.2 Giỏi 85 Tốt Giỏi  

102 K13TT2 H' Kiêu Niê 10/07/2007 8 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi  

103 K13TT2 H Moi Niê 29/12/2007 8 Giỏi 94 Xuất sắc Giỏi  

104 K13TT2 H - Ngoãn 22/01/2007 8 Giỏi 92 Xuất sắc Giỏi  

105 K14TT1 Lê Duy Tây 18/10/1994 8.5 Giỏi 93 Xuất sắc Giỏi  

106 K14TT1 Nông Phương Thy 17/03/2002 8.3 Giỏi 87 Tốt Giỏi  

107 K14TT1 Cao Đại Ngàn 13/08/1991 8.2 Giỏi 85 Tốt Giỏi  

108 K14TT1 Phạm Đức Sơn 15/12/1999 8.2 Giỏi 87 Tốt Giỏi  

109 K14TT1 Trần Thị Mỹ Linh 06/04/1999 8 Giỏi 87 Tốt Giỏi  

110 K14TT1 Phạm Thị Thanh Tâm 23/05/2001 8 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi  

111 K13DD1 Thào A Va 05/06/2007 8 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi  

112 K13DD1 Thào Duy Hồng 07/03/2006 7.9 Khá 91 Xuất sắc Khá  

113 K13DD1 Sùng Văn Thào 09/07/2007 7.7 Khá 90 Xuất sắc Khá  

114 K13DD1 Vàng Thị Pàng 04/04/2007 7.6 Khá 91 Xuất sắc Khá  

115 K13DD1 Vàng Văn Chiến 06/09/2007 7.5 Khá 90 Xuất sắc Khá  

116 K13DD1 Giàng Seo Hồng 16/05/2007 7.5 Khá 91 Xuất sắc Khá  

117 K13DD1 Giàng Thị May 03/07/2007 7.4 Khá 90 Xuất sắc Khá  

118 K13DD1 Lê Công Sơn 17/02/2007 7.4 Khá 91 Xuất sắc Khá  

119 K13DD1 Vàng Seo Thượng 27/09/2007 7.4 Khá 82 Tốt Khá  

120 K14DD1 Lý Văn Giàng 04/07/2007 8.2 Giỏi 87 Tốt Giỏi  

121 K14DD1 Giàng Đức Minh 04/02/2008 8.2 Giỏi 87 Tốt Giỏi  

122 K14DD1 Lý Quang Huy 28/06/2007 8.1 Giỏi 98 Xuất sắc Giỏi  

123 K14DD1 Hoàng Thành Tiến 04/11/2007 8.1 Giỏi 87 Tốt Giỏi  

124 K14DD1 Thào Seo Xang 06/03/2006 8.1 Giỏi 84 Tốt Giỏi  

125 K14DD1 Hầu A Sáng 01/01/2007 7.9 Khá 95 Xuất sắc Khá NGÀNH 

126 K14DD1 Vàng Hồng Quân 05/12/2007 7.8 Khá 97 Xuất sắc Khá XDDD&CN 

127 K14DD2 Phạm Tiến Phi 14/06/2008 8.1 Giỏi 80 Tốt Giỏi  

128 K14DD2 Dương Xuân Du Bin 26/05/2008 8.0 Giỏi 80 Tốt Giỏi  

129 K14DD2 Nguyễn Trần Hoàng 24/03/2008 7.8 Khá 70 Khá Khá  
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130 K14DD2 Y Wiết Mlô 10/01/2006 7.5 Khá 86 Tốt Khá 
 

131 K14DD2 Y Phi Lê Mlô 14/07/2008 7.5 Khá 71 Khá Khá 

132 K14DD2 Lê Nguyễn Ngọc Long 22/10/2008 7.4 Khá 80 Tốt Khá 

133 K14DD2 Nguyễn Tiến Thịnh 02/08/2008 7.4 Khá 72 Khá Khá 

134 K14DD3 Lù Văn Hải 08/04/2008 8.1 Giỏi 88 Tốt Giỏi 

135 K14DD3 Sùng Văn Tuấn 27/11/2008 7.9 Khá 88 Tốt Khá 

136 K14DD3 Vàng Seo Công 22/12/2007 7.7 Khá 93 Xuất sắc Khá 

137 K14DD3 Đặng Thị Phương Điệp 23/10/2008 7.7 Khá 87 Tốt Khá 

138 K14DD3 Đặng Thị Hà 16/06/2008 7.6 Khá 92 Xuất sắc Khá 

139 K14DD3 Trần Ngọc Minh Minh 22/04/2008 7.6 Khá 93 Xuất sắc Khá 

140 K14DD3 Trần Thị Thảo 23/07/2007 7.6 Khá 86 Tốt Khá 

141 K14NHKS1 Nguyễn Thị Thanh Tâm 10/10/1990 8.9 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi  

142 K14NHKS1 H Win Knul 29/10/2000 8.3 Giỏi 86 Tốt Giỏi  

143 K14NHKS1 H - Sốn Bkrông 29/05/1992 8.2 Giỏi 86 Tốt Giỏi  

144 K14NHKS1 H' Thiết Bkrông 01/12/1999 8 Giỏi 80 Tốt Giỏi  

145 K14NHKS1 H' Kim La Niê Hwi 12/04/2003 8 Giỏi 78 Khá Khá NGÀNH 

146 K14NHKS1 Long Ánh Tuyết Bkrông 13/08/2000 7.9 Khá 80 Tốt Khá NV KSNH 

147 K14NHKS1 H' Yến Bkrông 16/07/1996 7.9 Khá 90 Xuất sắc Khá  

148 K14NHKS1 H Mút Sang Êban 23/10/1995 7.8 Khá 80 Tốt Khá  

149 K14NHKS1 H' Sa Mik Êban 15/02/1993 7.8 Khá 86 Tốt Khá  

150 K14NHKS1 H' Bin Knul 25/05/1998 7.7 Khá 86 Tốt Khá  

Danh sách này gồm có: 150 học sinh 

Trong đó: Giỏi: 72 học sinh; Khá: 78 học sinh. 
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